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TRƯỜNG MG THUẬN THÀNH       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 4-5 TUỔI 01 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 15: Thế giới ngàn hoa 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 16/12/2024 đến ngày 20/12/2024 

Giáo viên thực hiện: TRẦN THỊ NGỌC HƯƠNG, NGUYỄN THỊ THU THẢO 

Giờ sinh hoạt Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ 
- ĐÓN TRẺ - TRÒ CHUYỆN CÙNG TRẺ 

(MT76, MT83) 

Thể dục sáng 
- TAY – CHÂN – BỤNG – BẬTKết hợp bài hát “CHÚ BỘ ĐỘI” 

(MT1, MT4, MT7, MT9) 

Học 

- CHẠY 

CHẬM 60-

80M 

(MT14) 

- TÌM HIỂU 

VỀ MỘT SỐ 

LOÀI HOA 

(MT72) 

-   HOA KẾT 

TRÁI 

(MT83) 

- KNS: YÊU 

MẾN QUAN 

TÂM ĐẾN 

MỌI NGƯỜI 

XUNG 

QUANH 

(MT112) 

- VƯỜN HOA 

XINH CỦA BÉ 

(MT156, 

MT165) 

Chơi ngoài 

trời 

- Quan sát, trò 

chuyện về vườn 

hoa của trường- 

Tc: Tìm lá cho 

hoa- Chơi tự do 

(MT75) 

- Vè các loài 

hoaTc Gieo 

hạtChăm sóc 

cây xanh 

(MT73) 

- - Thơ Lời 

chào của hoa- 

Tc Bạn là hoa 

gì?- Chơi tự do 

(MT107) 

- - Đố vui về 

các loài hoa- Tc 

Làm mưa- 

Chăm sóc cây 

xanh 

(MT74) 

- Trò chuyện về 

chất tan và 

không tan- Tc 

hoa nở hoa 

tàn?- Chơi tự 

do 

(MT107) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

- GÓC HỌC TẬP*Tc: Tô màu chữ số và vẽ thêm số lượng tương ứng 

- GÓC PHÂN VAI*TC: Cửa hàng bán hoa *Tc: Đóng vai gia đình  

- GÓC NGHỆ THUẬT*Tc: Vẽ vườn hoa * Tc: Cắt  dán vườn hoa*Tc: Nặn vườn 

hoa 

- GÓC XÂY DỰNG*Tc: Xây vườn hoa nhà bé 

- GÓC KHÁM PHÁ KHOA HỌC*TC: Nhuộm màu cho hoa 

(MT124, MT139, MT145, MT155) 

Ăn bữa chính - HOẠT ĐỘNG ĂN TRƯA (MT40, MT46) 

Ngủ - HOẠT ĐỘNG NGỦ TRƯA (MT54) 

Ăn bữa phụ -  ĂN XẾ(MT61) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- LÀM QUEN 

VỚI NƯỚC 

- - Truyện Hoa 

dâm bụt- Tc 

Nói nhanh 

(MT54) 

- LÀM QUEN TIẾNG 

ANH(DO GIÁO 

VIÊN TIẾNG ANH 

THỰC HIỆN) 

- - Thực hiện vở năng 

khiếu- Tc “Về đúng 

nhà” 

(MT37) 

-  GDLG: 

Thơ Giúp bà- 

Tc “Ai là 

vua” 

(MT139) 

- Hát Hoa 

thơm bướm 

lượn- Tc 

“Tay trắng 

tay đen” 

(MT150) 

- LAO ĐỘNG, 

VỆ SINH, 

VĂN NGHỆ 

CUỐI TUẦN. 

(MT107) 

Trả trẻ 
- TRẢ TRẺ 

(MT139) 



KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 16: Rau củ xinh xắn 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 23/12/2024 đến ngày 27/12/2024 

Giáo viên thực hiện: TRẦN THỊ NGỌC HƯƠNG, NGUYỄN THỊ THU THẢO 

Giờ sinh hoạt Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ - ĐÓN TRẺ - TRÒ CHUYỆN CÙNG TRẺ (MT112) 

Thể dục sáng 

- TAY – 

CHÂN – BỤNG – BẬT(Kết hợp bài hát “CHÚ BỘ ĐỘI”) 

(MT1, MT4, MT7, MT9) 

Học 

- Nha khoa bài 

3: Em không sợ 

hãi khi đi chữa 

răng. 

(MT86) 

- TUNG 

BÓNG LÊN 

CAO VÀ BẮT 

- TRƯỜN 

THEO 

HƯỚNG 

THẲNG 

(MT21, MT18) 

- “BẦU VÀ 

BÍ” 

(MT107) 

- GIÁO ÁN 

5EĐề tài: 

Khám phá màu 

sắc của một số 

loại 

rau củ quả 

(MT103) 

- CHUYỆN 

“QUẢ BẦU 

TIÊN” 

(MT139) 

Chơi ngoài 

trời 

- - Chuyện Quả 

bầu tiên- Tc Ai 

nói đúng- Chơi 

tự do 

(MT124, 

MT139) 

- - Vẽ quả bằng 

phấn trên sân 

trường- Tc Kéo 

co- Chăm sóc 

cây xanh 

(MT37, 

MT165) 

- Chuyện “Bé 

Hành đi khám 

bệnh”- Tc “Tay 

trắng tay đen”- 

Chơi tự do 

(MT124) 

- Vè trái cây- 

Tc Xoay bòn 

bon- Chăm sóc 

cây xanh     

(MT76) 

- - Truyện “ 

Quả táo của 

Bác Hồ”- TC: 

Gieo hạt- Chơi 

tự do 

(MT124) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

- GÓC HỌC TẬP*Tc: Tô màu chữ số, các loại rau củ quả*Tc: Ghép tranh các 

loại rau củ quả *Tc: Đọc truyện tranh  

- GÓC PHÂN VAI*TC: Cửa hàng bán rau củ quả *Tc: Đóng vai gia đình  

- GÓC NGHỆ THUẬT*Tc: Tranh sáng tạo bằng rau củ quả*Tc: Nặn và chưng 

mâm ngủ quả* Tc: Cắt dán rau củ quả 

- GÓC XÂY DỰNG*Tc: Xây nhà bác nông dân có vườn rau 

- GÓC ĐÓNG KỊCH*Câu chuyện Quả bầu tiên 

(MT107, MT124, MT139, MT155, MT165) 

Ăn bữa chính - HOẠT ĐỘNG ĂN TRƯA (MT40, MT46) 

Ngủ - HOẠT ĐỘNG NGỦ TRƯA (MT54) 

Ăn bữa phụ -  ĂN XẾ (MT61) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- LÀM QUEN 

VỚI NƯỚC 

- GDLG: Thơ 

Chào hỏi- Tc 

Làm mưa 

(MT54, 

MT139) 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH.DO 

GIÁO VIÊN 

TIẾNG ANH 

THỰC HIỆN 

- Hát “Quả gì?”- 

Tc Lộn cầu vồng 

(MT74, MT139) 

- Nội dung: 

Thực hiện 

vở năng 

khiếu- Tc 

“Chim sổ 

lồng” 

(MT107) 

- Nội dung: Đố 

vui về các loại 

quả- Tc Cô bảo 

(MT72) 

- CHƠI, HOẠT 

ĐỘNG THEO 

Ý THÍCHLAO 

ĐỘNG VỆ 

SINH VĂN 

NGHỆ CUỐI 

TUẦN. 

(MT139) 

Trả trẻ 
- TRẢ TRẺ 

(MT139) 

 



KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 17: CÂY LƯƠNG THỰC 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 30/12/2024 đến ngày 03/01/2025 

Giáo viên thực hiện: TRẦN THỊ NGỌC HƯƠNG, NGUYỄN THỊ THU THẢO 

Giờ sinh hoạt Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ - ĐÓN TRẺ - TRÒ CHUYỆN CÙNG TRẺ (MT112) 

Thể dục sáng 
- TAY – CHÂN – BỤNG – BẬT (Kết hợp bài hát “CHÚ BỘ ĐỘI”) 

(MT1, MT4, MT7, MT9) 

Học 

- TRÈO QUA 

GHẾ DÀI 

1,5M x 30CM - 

ĐẬP VÀ BẮT 

BÓNG TẠI 

CHỖ 

(MT19, MT23) 

- Tách một nhóm 

thành nhiều 

nhóm nhỏ 

(MT89) 

- CHUYỆN 

“SỰ TÍCH 

CÂY KHOAI 

LANG” 

(MT107, 

MT112, 

MT124) 

- LƯƠNG 

THỰC RẤT 

QUÝ 

(MT72) 

- NHỮNG 

TẤM THIỆP 

XINH 

(MT155, 

MT156, 

MT165) 

Chơi ngoài trời 

- Kể chuyện Sự 

tích cây khoai 

lang- Tc Gieo 

hạt- Chơi tự do 

(MT139) 

- Trò chuyện về 

chất dinh dưỡng 

của cây lương 

thực- Tc “Lùa 

vịt”- Chăm sóc 

cây xanh 

(MT72, MT139) 

- Sự tích hạt 

lúa- Tc Mèo 

đuổi chuột- 

Chơi tự do 

(MT72, 

MT139) 

- Thơ “Lúa 

mới”- Tc Lộn 

cầu vồng- 

Chăm sóc cây 

xanh 

(MT72) 

- Câu đố về các 

loại cây lương 

thực- Tc Tam 

sao thất bản 

(MT107) 

Chơi, hoạt 

động ở các góc 

- GÓC HỌC TẬP*Tc: Khoanh nhóm và tô màu số tương ứng các cây lương 

thực*Tc: Ghép các mảnh hình học thành các hình khác nhau*Tc: Ghép tranh quá 

trình phát triển cây lúa 

- GÓC PHÂN VAI*TC: Cửa hàng bán lúa gạo, hạt giống*Tc: Đóng vai gia đình  

- GÓC XÂY DỰNG*Tc: Xây trang trại trồng cây lương thực 

- GÓC ĐÓNG KỊCH*Câu chuyện Sự tích cây khoai lang                  - 

(MT89, MT139, MT145, MT155) 

Ăn bữa chính - HOẠT ĐỘNG ĂN TRƯA (MT40, MT46) 

Ngủ - HOẠT ĐỘNG NGỦ TRƯA (MT54) 

Ăn bữa phụ -  ĂN XẾ (MT46, MT61) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- LÀM 

QUEN VỚI 

NƯỚC 

- Đồng dao 

“Lúa ngô là 

cô đậu 

nành”- Tc 

Bịt mắt bắt 

dê 

(MT54, 

MT73) 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH.DO 

GIÁO VIÊN TIẾNG 

ANH THỰC HIỆN. 

- Thực hiện vở năng 

khiếu- Tc “Chuyền 

bóng” 

(MT74, MT107) 

- GDLG: 

Thơ “Khách 

đến rồi”- Tc 

“Truyền tin” 

(MT139) 

- Truyện: 

cháu muốn 

thăm nhà 

Bác- Tc: Ai 

làm nhạc 

trưởng 

(MT107) 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANHDO 

GIÁO VIÊN 

TIẾNG ANH 

THỰC HIỆN 

-             LAO 

ĐỘNG VỆ SINH 

VĂN NGHỆ 

CUỐI TUẦN. 

(MT54, MT107) 

Trả trẻ - TRẢ TRẺ (MT139) 



KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 18: Cây xanh và môi trường sống 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 06/01/2025 đến ngày 10/01/2025 

Giáo viên thực hiện: TRẦN THỊ NGỌC HƯƠNG, NGUYỄN THỊ THU THẢO 

Giờ sinh hoạt Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ - ĐÓN TRẺ - TRÒ CHUYỆN CÙNG TRẺ (MT83, MT112) 

Thể dục sáng 

- TAY – 

CHÂN – BỤNG – BẬT Kết hợp bài hát “CHÚ BỘ ĐỘI” 

(MT1, MT4, MT7, MT9) 

Học 

- ĐI THAY ĐỔI 

HƯỚNG VẬN 

ĐỘNG ĐÚNG 

TÍN HIỆU VẬT 

CHUẨN ( 4 -5 

VẬT CHUẨN 

ĐẶT THEO 

ĐƯỜNG DÍCH 

DẮC) 

(MT12, MT18) 

- Cùng tìm hiểu 

cây xanh. 

(MT76, MT83) 

- Kỹ năng sống: 

"gọn gàng ngăn 

nắp" 

(MT107) 

- Thơ "cây 

dây leo" 

(MT73, 

MT74) 

- Hát "em yêu 

cây xanh" 

(MT72) 

Chơi ngoài 

trời 

                     - Vẽ 

bằng phấn một số 

loại 

cây                        

 - Úp lá khoai -

  Chơi tự do   

(MT139, MT165) 

 - Tung bóng -

  Tập tầm 

vong - Chơi tự 

do                     

                         

          

(MT139) 

-Hoa bìm bìm- 

Chuyển 

sỏi                     

      Chơi tự do  

(MT107) 

 - GD an toàn 

thực -Nhảy lò 

cò - Chơi 

tự  do              

                       

                     

(MT54, 

MT139) 

-  Trái cây quê 

bé          TC: 

xỉa cá mè - 

Chơi tự do    

                         

                         

          (MT72) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

 - GÓC HỌC TẬP: Trò chơi: xem tranh* Trò chơi: xếp hạt các loại cây  

- GÓC PHÂN VAI:  * Trò chơi: Bán hàng *  Trò chơi: nấu ăn      

- GÓC NGHỆ THUẬT :* Trò chơi: vẽ cây xanh* Trò chơi: Biểu diễn bài hát lý 

cây xanh    

-GÓC XÂY DỰNG : * Trò chơi: Xây vườn cây ở trường  

- GÓC THIÊN NHIÊN: * Trò chơi: chăm sóc cây           

(MT107, MT124, MT139, MT145, MT155, MT165) 

Ăn bữa 

chính 
- HOẠT ĐỘNG ĂN TRƯA (MT40, MT46) 

Ngủ - HOẠT ĐỘNG NGỦ TRƯA (MT54) 

Ăn bữa phụ -  ĂN XẾ (MT61) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

-  LÀM QUEN 

VỚI NƯỚC 

- Nội dung: Kỹ 

năng ứng xử văn 

minh 

(MT54) 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH  

GDSDNL: 

Năng lượng 

nước                

(MT139) 

- Xem tranh 

biển đảoTC: 

nhảy lò cò 

(MT124) 

GDSDNL: 

Năng lượng 

nước               

                     

(MT54) 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH  

- Biểu diễn văn 

nghệ cuối tuần 

(MT107) 

Trả trẻ 
- TRẢ TRẺ 

(MT139) 

 



TRƯỜNG MG THUẬN THÀNH     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

             4-5 TUỔI 02     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN 

Tuần 15: Một số loại hoa 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 16/12/2024 đến ngày 20/12/2024 

Giáo viên thực hiện: ĐINH THỊ MAI QUYÊN, NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN 

Giờ sinh hoạt Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ - ĐÓN TRẺ - TRÒ CHUYỆN CÙNG TRẺ (MT76, MT83) 

Thể dục sáng - THỂ DỤC SÁNG (MT1, MT4, MT7, MT9) 

Học 

- CHẠY 

CHẬM 60-

80M 

(MT14) 

- TÌM HIỂU 

VỀ MỘT SỐ 

LOÀI HOA 

(MT72, MT73, 

MT74, MT145) 

- HOA KẾT 

TRÁI 

(MT74, MT76, 

MT83) 

- Nha khoa bài 3: 

Em không sợ hãi 

khi đi chữa răng. 

(MT86) 

- VƯỜN HOA 

XINH CỦA BÉ 

(MT37, MT150, 

MT165) 

Chơi ngoài trời 

 - Quan sát, trò 

chuyện về vườn 

hoa của trường- 

Tc: Tìm lá cho 

hoa - Chơi tự 

do 

(MT72, MT74) 

- Vè các loài 

hoa. Tc Gieo 

hạt. Chăm sóc 

cây xanh 

(MT76, MT83) 

- Thơ Lời chào 

của hoa - Tc 

Bạn là hoa gì? 

- Chơi tự do 

(MT72, 

MT139) 

- Đố vui về các 

loài hoa - Tc 

Làm mưa -. 

Chăm sóc cây 

xanh 

(MT74, MT76, 

MT145) 

- Hát bài hát 

“Màu hoa” - Trò 

chơi: Lộn cầu 

vồng - Chơi tự 

do 

(MT139, 

MT145) 

Chơi, hoạt động 

ở các góc 

- GÓC HỌC TẬP *Tc: Tô màu chữ số và vẽ thêm số lượng tương ứng *Tc: Ghép 

tranh *Tc: Đọc truyện tranh 

- GÓC PHÂN VAI *TC: Cửa hàng bán hoa *Tc: Đóng vai gia đình 

- GÓC NGHỆ THUẬT *Tc: Vẽ vườn hoa *Tc: Cắt dán vườn hoa 

- GÓC XÂY DỰNG *Tc: Xây vườn hoa nhà bé 

- GÓC KHÁM PHÁ KHOA HỌC *TC: Nhuộm màu cho hoa 

(MT89, MT124, MT107, MT112, MT37, MT75) 

Ăn bữa chính - HOẠT ĐỘNG ĂN TRƯA (MT40, MT46, MT61) 

Ngủ - HOẠT ĐỘNG NGỦ TRƯA (MT54) 

Ăn bữa phụ - HOẠT ĐỘNG ĂN XẾ (MT46, MT61) 

Chơi, hoạt động 

theo ý thích 

- GDLG: Thơ 

Giúp bà- Tc 

“Ai là vua” 

(MT107, 

MT139) 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

- Hát Hoa thơm 

bướm lượn- Tc 

“Tay trắng tay 

đen” 

(MT76, 

MT139) 

- Thực hiện vở 

năng khiếu- Tc 

“Về đúng nhà” 

(MT107, 

MT139) 

- Truyện Hoa 

dâm bụt- Tc Nói 

nhanh 

- LÀM QUEN 

VỚI NƯỚC 

(MT74, MT76) 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

- LAO ĐỘNG 

VỆ SINH VĂN 

NGHỆ CUỐI 

TUẦN 

(MT54, MT107, 

MT112) 

Trả trẻ - TRẢ TRẺ (MT139) 

 

 



KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN 

Tuần 16: Một số loại rau củ quả 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 23/12/2024 đến ngày 27/12/2024 

Giáo viên thực hiện: ĐINH THỊ MAI QUYÊN, NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN 

Giờ sinh hoạt Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ - ĐÓN TRẺ - TRÒ CHUYỆN CÙNG TRẺ (MT112) 

Thể dục sáng - THỂ DỤC SÁNG (MT1, MT4, MT7, MT9) 

Học 

- TUNG BÓNG 

LÊN CAO VÀ 

BẮT - TRƯỜN 

THEO HƯỚNG 

THẲNG 

(MT18, MT21) 

- LÀM 

SALAD RAU 

CỦ 

(MT103) 

- CHUYỆN 

“QUẢ BẦU 

TIÊN” 

(MT107, MT112, 

MT145) 

- DẠY TRẺ BỎ 

RÁC ĐÚNG NƠI 

QUY ĐỊNH 

(MT107, MT112) 

- Vẽ vườn cây ăn 

quả 

(MT37, MT155, 

MT165) 

Chơi ngoài 

trời 

- Chuyện Quả 

bầu tiên - Tc Ai 

nói đúng - Chơi 

tự do 

(MT139, 

MT145) 

- Vẽ quả bằng 

phấn trên sân 

trường - Tc 

Kéo co - Chăm 

sóc cây xanh 

(MT76, 

MT139) 

- Chuyện “Bé 

Hành đi khám 

bệnh”- Tc “Tay 

trắng tay đen” 

- Chơi tự do 

(MT112, 

MT139) 

-  Vè trái cây - Tc 

Xoay bòn bon - 

Chăm sóc cây xanh 

(MT76, MT83) 

- Thơ: “Củ cà 

rốt”- TC: Mèo 

đuổi chuột  

- Chơi tự 

do                        

           

(MT72, MT139) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

- GÓC HỌC TẬP *Tc: Tô màu chữ số, các loại rau củ quả *Tc: Ghép tranh các loại rau 

củ quả *Tc: Đọc truyện tranh 

- GÓC PHÂN VAI *TC: Cửa hàng bán rau củ quả *Tc: Đóng vai gia đình 

- GÓC NGHỆ THUẬT *Tc: Tranh sáng tạo bằng rau củ quả*Tc: Nặn và chưng mâm ngũ 

quả* Tc: Cắt dán rau củ quả 

- GÓC XÂY DỰNG *Tc: Xây nhà bác nông dân có vườn rau*Tc: Xây vườn cây ăn quả 

- GÓC ĐÓNG KỊCH *Câu chuyện Quả bầu tiên 

(MT124, MT74, MT107, MT112, MT150, MT155, MT76) 

Ăn bữa chính - HOẠT ĐỘNG ĂN TRƯA (MT40, MT46) 

Ngủ - HOẠT ĐỘNG NGỦ TRƯA (MT54) 

Ăn bữa phụ - HOẠT ĐỘNG ĂN XẾ (MT46, MT61) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- GDLG: Thơ 

Chào hỏi - Tc 

Làm mưa 

(MT107, 

MT139) 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

- Thực hiện vở 

năng khiếu  

- Tc “Chim sổ 

lồng” 

(MT107) 

- Đố vui về các 

loại quả - Tc Cô 

bảo 

(MT72, MT74) 

- Hát “Quả gì?”- Tc 

Lộn cầu vồng 

- LÀM QUEN VỚI 

NƯỚC 

(MT54, MT107, 

MT139) 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

- LAO ĐỘNG 

VỆ SINH VĂN 

NGHỆ CUỐI 

TUẦN 

(MT107, 

MT112) 

Trả trẻ - TRẢ TRẺ (MT139) 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN 

Tuần 17: Cây lương thực 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 30/12/2024 đến ngày 03/01/2025 

Giáo viên thực hiện: ĐINH THỊ MAI QUYÊN, NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN 

Giờ sinh hoạt Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ - ĐÓN TRẺ - TRÒ CHUYỆN CÙNG TRẺ (MT112) 

Thể dục sáng - THỂ DỤC SÁNG (MT1, MT4, MT7, MT9) 

Học 

- TRÈO QUA GHẾ 

DÀI 1,5M x 30CM - 

ĐẬP VÀ BẮT 

BÓNG TẠI CHỖ 

(MT19, MT23) 

- TÌM HIỂU VỀ 

CÁC CÂY 

LƯƠNG THỰC  

(MT72, MT74, 

MT76) 

- VẼ CÁNH 

ĐỒNG LÚA 

QUÊ EM 

(MT37, 

MT165) 

- CHUYỆN “SỰ 

TÍCH CÂY 

KHOAI LANG” 

(MT72, MT107, 

MT112) 

- DẠY TRẺ KỸ 

NĂNG NÓI 

CẢM ƠN – XIN 

LỖI    

(MT107, MT112) 

Chơi ngoài 

trời 

- Kể chuyện Sự tích 

cây khoai lang - Tc 

Gieo hạt - Chơi tự do 

(MT76, MT107, 

MT139) 

 - Trò chuyện về 

chất dinh dưỡng 

của cây lương 

thực - Tc “Lùa 

vịt” - Chăm sóc 

cây xanh 

(MT72, MT76, 

MT139) 

- Sự tích hạt 

lúa- Tc Mèo 

đuổi chuột- 

Chơi tự do 

(MT72, 

MT139) 

- Thơ “Lúa mới” 

- Tc Lộn cầu 

vồng - Chăm sóc 

cây xanh 

(MT139, 

MT145) 

- Ôn nha khoa 

BÀI 3: LỰA 

CHỌN THỨC 

ĂN TỐT CHO 

RĂNG 

(MT54) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

- GÓC HỌC TẬP *Tc: Khoanh nhóm và tô màu số tương ứng các cây lương thực *Tc: 

Ghép các mảnh hình học thành các hình khác nhau *Tc: Ghép tranh quá trình phát triển 

cây lúa  

- GÓC PHÂN VAI *TC: Cửa hàng bán lúa gạo, hạt giống *Tc: Đóng vai gia đình 

- GÓC NGHỆ THUẬT *Tc: Biểu diễn văn nghệ chủ đề *Tc: Xé dán, vẽ một số loại cây 

lương thực * TC: Làm album chủ đề. 

- GÓC XÂY DỰNG *Tc: Xây trang trại trồng cây lương thực *Tc: Xây cánh đồng lúa quê 

em 

- GÓC ĐÓNG KỊCH *Câu chuyện Sự tích cây khoai lang 

(MT89, MT156, MT107, MT139, MT155, MT112) 

Ăn bữa chính - HOẠT ĐỘNG ĂN TRƯA (MT40, MT46) 

Ngủ - HOẠT ĐỘNG NGỦ TRƯA (MT54) 

Ăn bữa phụ - HOẠT ĐỘNG ĂN XẾ (MT46) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- Đồng dao “Lúa ngô 

là cô đậu nành”- Tc 

Bịt mắt bắt dê 

(MT139, MT145) 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

- GDLG: Thơ 

Khách đến rồi- Tc 

“Truyền tin 

(MT112, MT139) 

- Thực hiện 

vở năng khiếu 

- Tc “Chuyền 

bóng” 

(MT107, 

MT139) 

 - Câu đố về các 

loại cây lương 

thực- Tc Tam 

sao thất bản 

- LÀM QUEN 

VỚI NƯỚC 

(MT72, MT139) 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

- LAO ĐỘNG 

VỆ SINH VĂN 

NGHỆ CUỐI 

TUẦN 

(MT107, MT112) 

Trả trẻ - TRẢ TRẺ (MT139) 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN 

Tuần 18: Cây xanh và môi trường sống 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 06/01/2025 đến ngày 10/01/2025 

Giáo viên thực hiện: ĐINH THỊ MAI QUYÊN, NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN 

Giờ sinh hoạt Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ - ĐÓN TRẺ - TRÒ CHUYỆN CÙNG TRẺ (MT83, MT112) 

Thể dục sáng - THỂ DỤC SÁNG (MT1, MT4, MT7, MT9) 

Học 

- ĐI THAY ĐỔI 

HƯỚNG VẬN 

ĐỘNG ĐÚNG 

TÍN HIỆU VẬT 

CHUẨN (4 -5 

VẬT CHUẨN 

ĐẶT THEO 

ĐƯỜNG DÍCH 

DẮC) (MT12) 

- TÁCH 1 

NHÓM 

THÀNH 2 

NHÓM NHỎ 

TRONG PHẠM 

VI 4 

(MT89) 

- KỂ CHUYỆN 

CÂY TRE TRĂM 

ĐỐT 

(MT107, MT112) 

- YÊU MẾN, 

QUAN TÂM TỚI 

MỌI NGƯỜI 

XUNG QUANH 

(MT112) 

- EM YÊU CÂY 

XANH 

(MT107, 

MT145) 

Chơi ngoài trời 
- Quan sát vườn 

hoa* Chơi tự do 

(MT72, MT83) 

- TC chăm sóc 

bảo vệ cây xanh 

* TC gieo hạt 

*Chơi tự do 

(MT76, 

MT139) 

- Trò chuyện về 

cây bóng mát * TC 

Mèo đuổi chuột * 

Chơi tự do 

(MT72, MT139, 

MT145) 

- Quan sát thời 

tiết *TC Lộn cầu 

vòng * Chơi tự do 

(MT107, MT139) 

- Trồng cây, 

chăm sóc cây 

(MT76, MT83) 

Chơi, hoạt động ở 

các góc 

- GÓC HỌC TẬP * Tranh ghép hình về các loại cây* Nối số lượng với số tương ứng; đếm 

và viết đúng số lượng và tô màu 

- GÓC PHÂN VAI * Nấu ăn 

- GÓC NGHỆ THUẬT * Nặn, xếp hoa* Làm album về các loài hoa 

- GÓC XÂY DỰNG * Xây vườn hoa * Công viên cây xanh 

- GÓC THIÊN NHIÊN * Trò chơi: Chăm sóc cây  

(MT89, MT107, MT155, MT76, MT139) 

Ăn bữa chính - HOẠT ĐỘNG ĂN TRƯA (MT40, MT46) 

Ngủ - HOẠT ĐỘNG NGỦ TRƯA (MT54) 

Ăn bữa phụ - HOẠT ĐỘNG ĂN XẾ (MT46) 

Chơi, hoạt động 

theo ý thích 

- Vẽ tô màu 

cây xanh 

(MT37) 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

-  Thơ cây dây leo * 

TC Truyền tin 

(MT107, MT139) 

- Thực hiện 

vở năng 

khiếu - Tc 

“Chuyền 

bóng” 

(MT107) 

- Hát “Em yêu 

cây xanh” *TC 

tam sao thất bản 

- LÀM QUEN 

VỚI NƯỚC 

(MT112, MT139) 

- LÀM QUEN TIẾNG 

ANH 

- LAO ĐỘNG VỆ 

SINH VĂN NGHỆ 

CUỐI TUẦN 

(MT107, MT112) 

Trả trẻ - TRẢ TRẺ (MT139) 

   

  

 

 

 

Thuận Thành, ngày 09 tháng 12 năm 2024 

                          Duyệt TKT 

 

 

                   Trần Thị Ngọc Hương 

 

Thuận Thành, ngày 10 tháng 12 năm 2024 

                          Duyệt PHT 

 

 

 

 


